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A. MÔN TOÁN  

1. Số học 

- Số tự nhiên, phân số, số thập phân: Đọc, viết, so sánh, cấu tạo số. 

- Làm tròn số tự nhiên, số thập phân; các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) 

với số tự nhiên, phân số, sô thập phân. 

- Nhân, chia số tự nhiên, số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 

0,01;0,001…; Các tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiê, phân số, số 

thập phân (giao hoán, kết hợp, phân phối). 

- Tỉ số, tỉ số phần trăm. 

2. Đại lượng: 

- Đổi các đơn vị đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, diện tích, thể tich, thời 

gian; các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) số đo thời gian. 

3. Hình học 

- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn. 

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương. 

4. Giải toán có lời văn 

- Các bài toán cơ bản: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, tìm 

hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó, tỉ số phần trăm. 

- Giải toán về chuyển động: Vận tốc, quãng đường và thời gian của một 

chuyển động đều. 

5. Một số yếu tố thống kê và xác suất 

- Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu thống kê. 

- Biểu đồ hình quạt tròn. 

- Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc  

- Đọc tiếng: Đọc các bài đọc từ tuần 28 đến tuần 33, trả lời 1 câu hỏi về nội 

dung bài đọc. 

- Đọc hiểu: Đọc hiểu nội dung, hình thức; liên hệ, so sánh, kết nối,… một 

văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ…không có trong SGK. 

2. Kiến thức Tiếng Việt 

- Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, kết từ. 

- Từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa. 



- Dấu gạch ngang. 

- Câu đơn, câu ghép, liên kết câu. 

- Viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. 

- Cách viết tên người và địa lí nước ngoài. 

3. Viết:  Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng. 

C. MÔN KHOA HỌC 

- Các bài thuộc chủ đề: Thực vật và động vật, vi khuẩn, con người và sức 

khoẻ, sinh vật và môi trường (bài 28,29) 

D. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

1. Chủ đề: Các nước láng giềng: 

- Bài 18: Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 

- Bài 19: Nước Cộng Dân chủ nhân dân Lào. 

- Bài 20: Vương quốc Cam-pu- chia 

2. Chủ đề Tìm hiểu thế giới 

- Bài 23: Dân số  và các chủng tộc chính trên thế giới. 

- Bài 24: văn minh Ai Cập 

- Bài 25: Văn minh Hy Lạp. 

E. MÔN CÔNG NGHỆ: Chủ đề Công nghệ và đời sống:  

- Bài 6: Sử dụng tủ lạnh. 

- Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin 

- bài 8: Mô hình máy phát điện gió 

F. MÔN TIN HỌC 

- Ôn tập các bài từ tuần 19 đến hết tuần 30. 

F. MÔN TIẾNG ANH 

- Ôn tập các bài từ tuần 19 đến hết tuần 31. 
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